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N14

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Điểm giữa kì Ghi chú

1 18125005 Lê Thị Vân Anh DH18DD 7
2 18125020 Hứa Gia Bảo DH18DD 5
3 18125021 Lâm Gia Bảo DH18DD 6
4 18125022 Thái Quốc Bảo DH18DD 3
5 18125027 Đặng Minh Cảnh DH18DD 6
6 18125033 Vòng Ngọc Chinh DH18DD 3
7 18125044 Lê Thị Thanh Di DH18DD 7
8 18125047 Phan Thị Diễm DH18DD 7
9 18125052 Nguyễn Thị Xuân Diệu DH18DD 7

10 18125053 Phan Thị Huyền DỊu DH18DD 5
11 18125060 Trần Phi Dũng DH18DD 311 18125060 Trần Phi Dũng DH18DD 3
12 18125042 Trương Thị Hồng Đào DH18DD 3
13 18125054 Huỳnh Mai Khánh Đoan DH18DD 6
14 18125061 Lê Văn Được DH18DD 8
15 18125084 Trịnh Tú Thanh Hà DH18DD 8
16 18125086 Văn Viết Hải DH18DD 2
17 18125097 Đỗ Thị Mỹ Hạnh DH18DD 6
18 18125100 Nguyễn Bùi Vân Hảo DH18DD 4
19 18125101 Nguyễn Thị Hảo DH18DD 8
20 18125092 Lê Thị Hằng DH18DD 4
21 18125095 Trần Thị Nhật Hằng DH18DD 7
22 18125089 Trần Ngọc Hân DH18DD 7
23 18125102 Trần Minh Hậu DH18DD 6
24 18125103 Nguyễn Thị Dịu Hiền DH18DD 5
25 18125108 Lê Ngọc Hiệp DH18DD 7
26 18125110 Hồ Thị Xuân Hòa DH18DD 6
27 18125113 Mai Thị Hon DH18DD 7
28 18125128 Ngô Hoàng Huy DH18DD 5
29 18125129 Phạm Quốc Huy DH18DD 7



30 18125134 Trần Hồng Huyền DH18DD 8
31 18125122 Trần Thị Hương DH18DD 6
32 18125123 Trần Thị Huỳnh Hương DH18DD 4
33 18125124 Trần Thị Thu Hương DH18DD 4
34 18125519 TriệuLan Hương DH18DD 5
35 18125125 Nguyễn Thị Xuân Hường DH18DD 5
36 18125135 Phan Nguyễn Hoàng Khang DH18DD 7
37 18125144 Võ Trung Kiên DH18DD 4
38 18125147 Phan Thị Bích Kiều DH18DD 7
39 18125150 Cổ Ngọc Quỳnh Lam DH18DD 5
40 18125151 Đặng Thị Phương Lam DH18DD 7
41 18125153 Nguyễn Thanh Lan DH18DD 9
42 18125159 Phạm Thị Bích Liễu DH18DD 8
43 18125160 Hà Thị Mai Linh DH18DD 6
44 18125178 Phùng Thành Long DH18DD 3
45 18125179 Chiếm Thanh Luân DH18DD 745 18125179 Chiếm Thanh Luân DH18DD 7
46 18125183 Huỳnh Thị Lý DH18DD v
47 18125189 Võ Trần Thanh Mai DH18DD 6
48 18125190 Hà Gia Mẫn DH18DD 6
49 18125195 Dương Trúc My DH18DD 9
50 18125196 Nguyễn Thị Trà My DH18DD 8
51 18125205 Nguyễn Trà Kim Ngân DH18TP v
52 18125206 Trần Thị Thùy Ngân DH18DD 5
53 18125216 Nguyễn Thị Như Ngọc DH18DD v
54 18125217 Nguyễn Thụy Hồng Ngọc DH18DD 6
55 18125219 Trần Thị Bích Ngọc DH18DD 8
56 18125222 Châu Ngọc Phúc Nguyên DH18DD 6
57 18125224 Trần Thị Trúc Nguyên DH18DD 6
58 18125226 Bùi Thị Ánh Nguyệt DH18DD 8
59 18125229 Ngô Thị Hoà Nhã DH18DD 4
60 18125235 Ngô Thị Yến Nhi DH18DD v
61 18125239 Nguyễn Thị Ngọc Nhi DH18DD 7
62 18125240 Nguyễn Thị Ngọc Nhi DH18DD 5
63 18125245 Trần Thị Yến Nhi DH18DD 7



64 18125246 Vũ Đoàn Yến Nhi DH18DD 3
65 18125257 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH18DD 5
66 18125262 Trần Kiều Oanh DH18DD 4
67 18125263 Vương Thị Thu Oanh DH18DD 3
68 18125267 Trần Xuân Phú DH18DD 7
69 18125268 Lê Thị Diễm Phúc DH18DD 6
70 18125269 Nguyễn Hoàng Hồng Phúc DH18DD 5
71 18125271 Lâm Lê Minh Phương DH18DD 5
72 18125275 Nguyễn Thị Thu Phương DH18DD 5
73 18125280 Thị Phượng DH18DD v
74 18125281 Vòng Thị Bích Phượng DH18DD 3
75 18125282 Nguyễn Văn Quá DH18DD 4
76 18125285 ĐẦu Hoàng Quyên DH18DD 2
77 18125291 Hứa Như Quỳnh DH18DD 3
78 18125294 Nguyễn Như Quỳnh DH18DD 3
79 18125306 Võ Thanh Tâm DH18DD 679 18125306 Võ Thanh Tâm DH18DD 6
80 18125313 Phạm Quốc Thanh DH18DD 5
81 18125458 Trần Mỹ Thanh DH18DD v
82 18125314 Nguyễn Chí Thành DH18DD 5
83 18125317 Đỗ Phương Thảo DH18DD 4
84 18125318 Đoàn Thị Kim Thảo DH18DD v
85 18125308 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH18DD 5
86 18125335 Trần Thị Thanh Thơ DH18DD 5
87 18125342 Nguyễn Thị Lệ Thu DH18DD 3
88 18125356 Nguyễn Ngọc Kim Thúy DH18DD 7
89 18125363 Lê Thị Thủy Tiên DH18DD 6
90 18125367 Phạm Trung Tín DH18DD 4
91 18125369 Lê Phan Anh Toàn DH18DD 4
92 18125384 Diệp Võ Thu Trang DH18DD 5
93 18125372 Lại Thị Ngọc Trâm DH18DD 5
94 18125376 Bùi Nguyễn Quế Trân DH18DD 6
95 18125378 Nguyễn Ngọc Bảo Trân DH18DD 5
96 18125380 Quách Ngọc Bích Trân DH18DD 7
97 18125389 Tạ Công Trí DH18DD 5



98 18125392 Dương Hoàng Thanh Trúc DH18DD 6
99 18125394 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH18DD 6

100 18125398 Nguyễn Trường Tuệ DH18DD 3
101 18125402 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH18DD 3
102 18125410 Lê Thùy Vân DH18DD 7
103 18125419 Đinh Thị Vy Vy DH18DD 4
104 18125420 Đinh Trúc Vy DH18DD 4
105 18125424 Nguyễn Thị Trường Vy DH18DD 6
106 18125432 Lê Thị Ngọc Xuân DH18DD 8
107 18125433 Nguyễn Thị Thanh Xuân DH18DD 8
108 18125435 Phạm Như Ý DH18DD 7
109 18125439 Nguyễn Hoàng Yến DH18DD 7
110 18125441 Nguyễn Thị Xuân Yến DH18DD 6


